
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VHTT&DL THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2017 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

     Thanh Hoá, ngày 25 tháng 5 năm 2017 

           

 

KẾT QUẢ THI TUYỂN NĂNG KHIẾU  

NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON 
 

 
 

TT SBD 
Số CMND/thẻ căn 

cước 
Họ Tên Ngày sinh Phái Điểm NK 

1.  04 174521063 PHẠM NHẬT ÁNH 07/06/1999 Nữ 7.00 

2.  08 038199005404 LÊ THỊ GIANG 13/12/1999 Nữ 6.00 

3.  19 174607521 TRỊNH ÁNH LINH 28/05/1999 Nữ 7.50 

4.  35 038199011152 PHẠM THỊ THU 17/09/1999 Nữ 6.75 

5.  37 174863594 TRẦN THỊ THUỶ 10/06/1998 Nữ 7.00 

6.  39 038199000907 VŨ THỊ THÙY 10/12/1999 Nữ 6.25 

7.  43 038199004925 NGÂN THỊ UYÊN 14/05/1999 Nữ 6.50 

8.  47 38199006024 HÀ THỊ NGỌC   LINH 17/08/1999 Nữ 6.00 

9.  49 38199000446 LÊ THỊ KIM  CHI 09/05/1999 Nữ 6.50 

10.  53 38199005375 L  NG THỊ   DUYÊN 24/07/1999 Nữ 5.50 

11.  61 175042568 KH  NG KHÁNH  LY 01/01/1990 Nữ 6.50 

12.  64 38199008601 LÊ THỊ H NG  NHUNG 19/05/1999 Nữ 7.00 

13.  70 38199004640 LÊ THỊ ANH   TH  16/01/1999 Nữ 7.50 

14.  71 174848070 BÙI THỊ  THỦY 28/01/1999 Nữ 6.50 

15.  72 174936570 HÀ THỊ   TRANG 12/03/1995 Nữ 7.00 

16.  196 38199009457 PHẠM THỊ HẰNG 29/10/1999 Nữ 7.25 

17.  197 174571771 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 13/07/1999 Nữ 6.00 

18.  198 175068831 NGUYỄN THỊ LAN 28/10/1999 Nữ 7.75 

19.  199 38199000738 HOÀNG THỊ  VÂN 03/07/1999 Nữ 7.00 

20.  200 174872695 L  NG THỊ XUYÊN 20/01/1999 Nữ 7.25 

21.  201 174870475 LÊ THỊ NGỌC HIỀN 07/10/1999 Nữ 6.75 

22.  202 174871700 LÒ THỊ NGỌC ÁNH 18/12/1999 Nữ 7.00 

 

Tổng: 22 thí sinh; 
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KẾT QUẢ THI TUYỂN NĂNG KHIẾU  

NGÀNH: THANH NHẠC 
 

 
 

TT SBD 
Số CMND/thẻ 

căn cước 
Họ Tên Ngày sinh Phái NK1 NK2 Tổng 

1.  112 174528430 AN THỊ PH  NG DIỆP 05/11/1999 Nữ 8.00 7.50 15.50 

2.  113 038092000015 ĐẶNG QUANG ĐÔNG 08/10/1992 Nam 8.00 8.50 16.50 

3.  117 038099010553 VI VĂN DỰNG 05/07/1999 Nam 5.00 5.25 10.25 

4.  121 174777999 HÀN HẢI HẰNG 08/11/1999 Nữ 8.00 8.00 16.00 

5.  122 038199004867 LÊ THỊ H NG HẠNH 17/05/1999 Nữ 6.00 5.00 11.00 

6.  125 038099006048 NGUYỄN NGỌC MINH HOÀNG 02/09/1999 Nam 4.00 5.00 9.00 

7.  127 038199010432 NGUYỄN THỊ H  NG 08/08/1999 Nữ 8.00 8.00 16.00 

8.  128 038099009277 ĐỖ NH  TÙNG LÂM 27/09/1999 Nam 5.00 5.50 10.50 

9.  129 038199004524 NGUYỄN THỊ LINH 02/10/1999 Nữ 5.00 6.00 11.00 

10.  131 175061526 NGUYỄN VĂN LONG 30/08/1999 Nam 5.00 5.50 10.50 

11.  136 038099006256 TR  NG TUẤN NGHĨA 20/11/1999 Nam 7.50 7.50 15.00 

12.  137 174634644 TỐNG TRIỆU NHIÊN 27/06/1999 Nam 5.00 5.00 10.00 

13.  138 038199006774 TRỊNH THỊ NHUNG 11/06/1999 Nữ 5.00 6.00 11.00 

14.  140 038199004057 LÊ THỊ MAI PH  NG 14/07/1999 Nữ 6.00 6.50 12.50 

15.  141 174919166 NGUYỄN THỊ THU  PH  NG 06/10/1999 Nữ 7.00 7.50 14.50 

16.  142 174981795 LÊ VĂN QUANG 26/05/1998 Nam 8.00 8.50 16.50 

17.  148 175011478 ĐÀM THỊ THU TRANG 16/12/1999 Nữ 6.00 5.00 11.00 

18.  149 038199004309 HOÀNG THU TRANG 30/08/1999 Nữ 8.00 8.00 16.00 

19.  150 038099003962 LÊ NGỌC TR ỜNG 22/05/1999 Nam 4.00 5.00 9.00 

20.  153 38199010485 HÀ THỊ NGỌC  CHINH 02/04/1999 Nữ 6.00 6.00 12.00 

21.  154 174919760 PHẠM NH    CÔNG 09/03/1997 Nam 7.50 7.50 15.00 

22.  155 164598735 PHẠM SỸ  CỬU 09/10/1997 Nam 7.50 7.50 15.00 

23.  159 38199007074 HÀ THANH   HUYỀN 08/07/1999 Nữ 6.00 5.50 11.50 

24.  160 38199003396 HÀ THỊ  M  15/04/1999 Nữ 7.00 7.00 14.00 

25.  164 174513814 VŨ THANH S N 25/06/1998 Nam 6.00 5.50 11.50 

26.  203 38098002930 NGUYỄN VĂN MINH 02/10/1998 Nam 8.00 8.00 16.00 

  

Tổng: 26 thí sinh; 
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 KẾT QUẢ THI TUYỂN NĂNG KHIẾU MỸ THUẬT  

 

TT SBD Họ Tên Ngày sinh Phái Ngành NK1 NK2 Tổng 

1 169 PHẠM QUỐC   ĐẠT 22/07/1998 Nam Đồ hoạ 6.5 7.5 13.0 

2 174 PHẠM VĂN   TAM 28/03/1996 Nam Hội hoạ 8.5 8.5 17.0 

3 183 LÊ THỊ THẢO 02/07/1999 Nữ Thiết kế thời trang 6.5 7.0 13.5 

4 187 VI THỊ  THÚY 29/04/1998 Nữ Sư phạm mĩ thuật 7.0 9.0 16.0 

5 204 HOÀNG KHẮC VIỆT 03/10/1999 Nam Sư phạm mĩ thuật 6.0 8.0 14.0 

 

Tổng: 05 thí sinh; 

 

Người lập 

 

 

 

 

 
Lưu Vũ Nam 

KT. CHỦ TỊCH HĐTS 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

TS. Lê Thanh Hà 

 


